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                          HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
      VẮC XIN UỐN VÁN HẤP PHỤ
GIỚI THIỆU: Vắc xin uốn ván hấp phụ được phối hợp từ giải độc tố uốn ván tinh chế và tá chất hấp phụ Aluminium phosphate

THÀNH PHẦN: Trong 0.5ml vắc xin gồm

Giải độc tố uốn ván tinh chế: …………………………………….. ít nhất 40 đvqt

AlPO4……………………………………………………………… cao nhất 3mg
Merthiolate (chất bảo quản)………………………………………..cao nhất 0,05 mg
CHỈ ĐỊNH
: 
Dùng để gây miễn dịch chủ động phòng bệnh uốn ván 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
· Tạm hoãn trong những trường hợp bệnh cấp tính. 

· Không tiêm cho những bệnh nhân có biểu hiện dị ứng với lần tiêm trước.

· Tránh dùng cho những người đã từng xảy ra các dấu hiệu hay triệu chứng thần kinh sau lần tiêm đầu tiên.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG:

· Tiêm bắp sâu, liều tiêm 0,5 ml.

· Gây miễn dịch cơ bản hai liều cách nhau ít nhất 30 ngày, sau liều thứ hai 6-12 tháng tiêm nhắc lại một liều.

· Đối với phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ (15 - 44 tuổi hoặc 15 - 35 tuổi theo WHO)

	Laàn tieâm
	Thôøi gian tieâm
	Coù khaû naêng baûo veä
	Hieäu löïc baûo veä

	Laàn 1
	Löùa tuoåi daäy thì hoaëc sôùm hôn tröôùc khi mang thai
	Chöa
	Chöa

	Laàn 2
	Sau laàn 1:  4 tuaàn
	1 – 3 naêm
	80 – 90%

	Laàn 3
	Sau laàn 2:  6 thaùng
	5 naêm
	95 – 98%

	Laàn 4
	Sau laàn 3: 1 naêm 
	10 naêm
	

	Laàn 5
	Sau laàn 4: 1 naêm 
	Suoát löùa tuoåi sinh ñeû
	


 Với thai phụ chưa tiêm lần nào thì tiêm 2 liều cách nhau 1 tháng, liều thứ 2 kết thúc trước khi sinh 1 tháng.

TÁC DỤNG PHỤ: 

· Đôi khi có sốt, chỗ tiêm có xuất hiện quầng đỏ, đau, sưng nhẹ và tự mất đi.

· Có thể bị dị ứng trong những trường hợp tiêm nhắc lại nhiều lần. 

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO:
· Vắc xin có thể bị ảnh hưởng đáp ứng miễn dịch nếu dùng đồng thời với liệu pháp ức chế miễn dịch.

· Có thể sưng hạch bạch huyết gần nơi tiêm.

· Có thể gặp phản ứng nhẹ toàn thân  như đau đầu, đổ mồ hôi, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp.

· Có thể bị rối loạn chức năng các dây thần kinh cánh tay, bả vai nhưng hiếp gặp, không liên quan đến thần kinh trung ương.

· Nếu tiêm nhầm vào dưới da thì các phản ứng phụ sẽ rất rầm rộ do vắc xin chứa muối nhôm.

· Không tiêm vào tĩnh mạch để tránh sốc phản vệ.

· Không nên tiêm quá liều.

· Không chống chỉ định đối với phụ nữ đang cho con bú.
· Vắc xin bán theo đơn.
CHÚ Ý : lắc tan đều trước khi dùng

ĐÓNG GÓI:  Đóng trong hộp, hộp chứa 10 lọ (mỗi lọ chứa 10 ml-20 liều)
BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ từ +20C đến +80C, tránh đông đá
HẠN DÙNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất
ĐỂ XA TẦM VỚI TRẺ EM

Nhà sản xuất:        VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ
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